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I/TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):
[bookmark: _GoBack]Lựa chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Trước khi dời đô về thành Đại La thì kinh đô của Đại Việt là gì?
A. Phong Châu             B. Hoa Lư                     C. Thăng Long                 D. Đông Đô
Câu 2. Trường Đại học đầu tiên của Đại Việt được gọi là gì?
A. Đại học Quốc Gia   B. Quốc Tử Giám       C. Đại học Đông Đô         D. Tử Cấm Thành
Câu 3. Lý Công Uẩn quyết định dời đô về thành Đại La(Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long khi nào?
A. Năm 1009               B. Năm 1010                  C. Năm 1020                  D. Năm 1030
Câu 4. Kinh thành Thăng Long được xây dựng thời Lý có đặc điểm gì?
A. Chỉ gồm Hoàng thành			B. Chỉ gồm La thành
C. Chỉ gồm Cấm thành			D. Gồm La thành, Hoàng thành, Cấm thành
Câu 5. Năm 1400, Hồ Quý Ly đã cho xây dựng kinh đô tại đâu?
A. Thanh Hóa	  B. Ninh Bình	        C. Phú Thọ		     D. Hải Dương
Câu 6. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?
A. Năm 1075              B. Năm 1071                 C. Năm 1073                 D. Năm 1070
Câu 7. Công trình được xây dựng ở Hà Nội từ đầu thế kỉ XI và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là gì?
A. Kinh thành Thăng Long                   B. Hoàng thành Thăng Long  
C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)                                                D. Kinh thành Huế
Câu 8. Dưới thời Trần, người thầy giáo, nhà nho sinh ra ở vùng đất Hà Nội xưa được triều đình trọng dụng nhất là ai?
A. Trương Hán Siêu.      B. Phạm Sư Mạnh       C. Nguyễn Trãi.          D. Chu Văn An
Câu 9. Nghề gốm làng Bát Tràng được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào thời gian nào?
A.Tháng 2 năm 2022                                   B.Tháng 3 năm 2022         
C.Tháng 4 năm 2022                                   D.Tháng 5 năm 2022
Câu 10. Hội Gióng đền Phù Đổng và hội Gióng đền Sóc được tổ chức để tưởng nhớ ai?
A. Thánh Tản Viên                                      B. Phù Đổng Thiên Vương    
C. Chử Đồng Tử	                                    D. Mẫu Liễu Hạnh	
Câu 11. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.                  B. Xả rác bừa bãi trong công viên.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.                D. Phá lên cười rất to khi ngổi trên xe bus.
Câu 12. Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng? 
A. Không nhận được gì.         
B. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh. 
C. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.      
D. Sự khó chịu của mọi người. 
Câu 13. Xếp hàng nơi công cộng như thế nào là chưa đúng? 
A. Tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy.                                                   
B. Đứng đúng hàng. 
C. Giữ khoảng cách nhất định với người đứng trước và đứng sau.        
D. Chen hàng, xô đẩy nhau.
Câu 14. Theo em, những hành vi thiếu văn minh sẽ không gây ra ảnh hưởng nào? 
A. Làm mất mĩ quan đô thị.                         
B. Giúp mỗi người có tinh thần thoải mái, vui vẻ.
C. Gây ra tranh chấp, bất hoà giữa người với người.  
D. Để lại ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh.  
Câu 15. Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh? 
A. Thờ ơ, không quan tâm.                                    B. Cười, nói lớn tiếng 
C. Trực tiếp lên án các hành vi đó.                        D. Giả vờ không nhìn thấy. 
Câu 16. Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác? 
A. Áo hai dây.                                                         B. Váy ngắn trên đầu gối. 
C. Áo cộc hoặc dài tay, quần hoặc váy qua gối.     D. Áo hở vai. 
Câu 17. Dạng địa hình chính, chiếm diện tích lớn nhất thành phố Hà Nội là gì?
A. Địa hình núi                                                        B. Địa hình gò-đồi         
C. Địa hình bờ biển                                                 D. Địa hình đồng bằng
Câu 18. Hà Nội thuộc kiểu khí hậu gì?
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa                             B. Khí hậu khô
C. Khí hậu ôn đới                                                     D. Khí hậu hàn đới
Câu 19. Tên hồ nào nằm ở trung tâm Hà Nội, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cảnh quan, môi trường và đời sống văn hoá của người dân Thủ đô, gắn với truyền thuyết về Lê Lợi?
A. Hồ Ngọc Khánh                                                  B. Hồ Tây            
C. Hồ Hoàn Kiếm                                                    D. Hồ Trúc Bạch
Câu 20. Loài cây nào không được trồng phổ biến ở Hà Nội ?
A.Cây sấu               B. Cây dừa            C. Cây bàng                  D. Cây bằng lăng
II. TỰ LUẬN ( 5,0 điểm):
Câu 1 (3.0 điểm). Liệt kê 3 hành vi ứng xử văn minh tại những nơi công cộng sau:
a. Khi tham gia giao thông
b. Khu vui chơi, giải trí; điểm tham quan, du lịch
Câu 2 (2.0 điểm). Giới thiệu các loại hình di sản văn hoá phi vật thể ở thành phố Hà Nội mà em biết? Trình bày ý nghĩa của các di sản văn hoá phi vật thể đó?



--------------------------Chúc các con làm bài tốt-----------------------
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